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MỞ ĐẦU 

Công ty Cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng Long – Lands đã được Phòng Phát 

triển doanh nghiệp và kinh tế hợp tác xã cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

Công ty Cổ phần, mã số doanh nghiệp 5400494049, đăng ký lần đầu ngày 11/6/2018, 

đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 01/4/2025. 

Ngày 25/02/2021, UBND tỉnh Hà Nam có quyết định số 330/QĐ-UBND chấp 

thuận chủ trương đầu tư dự án “Khu đô thị mới thuộc địa bàn phường Duy Hải, thị xã 

Duy Tiên, tỉnh Hà Nam”. 

Ngày 13/8/2021, UBND tỉnh Hà Nam đã có quyết định số 1475/QĐ-UBND chấp 

thuận nhà đầu tư dự án Đầu tư xây dựng Khu đô thị mới thuộc địa bàn phường Duy 

Hải, thị xã Duy Tiên. Theo đó chấp thuận Liên danh Công ty Cổ phần đầu tư phát triển 

hạ tầng Long –Lands, Công ty Cổ phần thương mại Ngôi Nhà Mới và Công ty Cổ 

phần đầu tư phát triển đô thị Đại Việt là nhà đầu tư thực hiện dự án.  

Dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 tại 

Quyết định số 1346/QĐ-UBND ngày 08/7/2022. 

Thực hiện quy định của pháp luật về môi trường, đại diện Liên danh là Công ty 

Cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng Long –Lands đã phối hợp với đơn vị tư vấn lập báo 

cáo đánh giá tác động môi trường và được Bộ Tài Nguyên và Môi trường phê duyệt tại 

Quyết định số 249/QĐ-BTNMT ngày 29/01/2024. 

Kể từ ngày 01/7/2025, tỉnh Hà Nam sáp nhập với tỉnh Ninh Bình và Nam Định 

thành lập tỉnh Ninh Bình mới. Theo đó, phường Duy Hải sau sáp nhập có tên thành 

phường Duy Hà, tỉnh Ninh Bình. 

Đến thời điểm hiện tại, Dự án đã xây dựng cơ bản hoàn thiện các hạng mục công 

trình theo đúng quy hoạch và báo cáo ĐTM đã được duyệt, chuẩn bị đi vào vận hành 

thử nghiệm. 

Dự án có tổng mức đầu tư 1.985.806 triệu đồng, thuộc nhóm B theo tiêu chí của 

Luật đầu tư công (khoản 3 Điều 10 Luật đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 

29/11/2024) và dự án thuộc nhóm I (theo quy định tại mục 7, phụ lục III- Văn bản hợp 

nhất số 01/VBHN-BTNMT ngày 10/01/2025 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy 

định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường). 

Căn cứ khoản 1 Điều 39 Luật BVMT số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020 và 

khoản 1 Điều 26a –Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BTNMT ngày 10/01/2025 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường, 

dự án thuộc đối tượng phải lập hồ sơ đề nghị cấp GPMT trình UBND tỉnh Ninh Bình 

phê duyệt. 
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Báo cáo được lập theo mẫu quy định tại phụ lục VIII -Văn bản hợp nhất số 

01/VBHN-BTNMT ngày 10/01/2025 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi 

tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường 
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CHƯƠNG I.  

THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

1. Tên chủ dự án đầu tư:  

LIÊN DANH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG 

LONG –LANDS, CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NGÔI NHÀ MỚI VÀ 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ ĐẠI VIỆT 

- Đại diện Liên danh: Công ty Cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng Long –Lands 

+ Địa chỉ văn phòng: Tầng 2, toàn nhà Viettel Hà Nam, quốc lộ 1A, đường Lê 

Hoàn, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình. 

- Người đại diện theo pháp luật: Ông Phạm Tiến Thành – Chức vụ: Tổng Giám đốc 

- Điện thoại: 0985113999 

- Email: congtylonglands@gmail.com 

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 5400494049, do Phòng Phát triển 

doanh nghiệp và kinh tế hợp tác xã cấp đăng ký lần đầu ngày 11/6/2018, đăng ký thay 

đổi lần thứ 9 ngày 01/4/2025. 

2. Tên dự án đầu tư:  

KHU ĐÔ THỊ MỚI THUỘC ĐỊA BÀN PHƯỜNG DUY HẢI,  

THỊ XÃ DUY TIÊN, TỈNH HÀ NAM 

- Địa điểm thực hiện dự án đầu tư: Tại phường Duy Hà, tỉnh Ninh Bình 

- Giấy chứng nhận đầu tư: 

+ Quyết định số 330/QĐ-UBND ngày 25/02/2021 của UBND tỉnh Hà Nam chấp 

thuận chủ trương đầu tư dự án “Khu đô thị mới thuộc địa bàn phường Duy Hải, thị xã 

Duy Tiên, tỉnh Hà Nam” 

+ Quyết định số 1475/QĐ-UBND ngày 13/8/2021 của UBND tỉnh Hà Nam chấp 

thuận nhà đầu tư dự án Đầu tư xây dựng Khu đô thị mới thuộc địa bàn phường Duy 

Hải, thị xã Duy Tiên. 

- Cơ quan phê duyệt chủ trương đầu tư: UBND tỉnh Hà Nam (nay là UBND tỉnh 

Ninh Bình) 

- Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng: Liên danh Công ty Cổ phần đầu tư phát 

triển hạ tầng Long –Lands, Công ty Cổ phần thương mại Ngôi Nhà Mới và Công ty Cổ 

phần đầu tư phát triển đô thị Đại Việt. 

- Cơ quan cấp các loại giấy phép có liên quan đến môi trường của dự án đầu tư: 

UBND tỉnh Hà Nam 

- Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường: 

Quyết định số 249/QĐ-BTNMT ngày 29/01/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Khu đô 

thị mới thuộc địa bàn phường Duy Hải, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam” 
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- Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật 

khu đô thị mới. 

- Quy mô của dự án đầu tư theo quy định tại khoản 1 Điều 25 Nghị định này: dự 

án thuộc nhóm B theo tiêu chí của Luật đầu tư công (khoản 3 Điều 10 Luật đầu tư 

công số 58/2024/QH15 ngày 29/11/2024) 

- Yếu tố nhạy cảm về môi trường quy định tại khoản 4 Điều 25 Nghị định này:  

+ Dự án có yêu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa nước từ 02 vụ trở 

lên với diện tích đất chuyển đổi 37,63ha (>5ha) 

Dự án không có các yếu tố nhạy cảm về môi trường cụ thể: 

+ Không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ ô nhiễm quy 

định tại Phụ lục II 

+ Dự án không xả nước thải vào nguồn nước mặt được sử dụng cho mục đích cấp 

nước sinh hoạt theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước 

+ Dự án không sử dụng đất, đất có mặt nước của khu bảo tồn thiên nhiên theo 

quy định của pháp luật về đa dạng sinh học, lâm nghiệp hoặc thủy sản, rừng đặc dụng, 

rừng phòng hộ, đất có rừng tự nhiên theo quy định của pháp luật về lâm nghiệp, khu 

bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản theo quy định của pháp luật về thuỷ sản, vùng đất ngập 

nước quan trọng, khu dự trữ sinh quyển, di sản thiên nhiên thế giới  

+ Dự án có không sử dụng đất, đất có mặt nước của khu di sản thế giới, khu di 

tích lịch sử - văn hóa, khu danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng cấp quốc gia, quốc 

gia đặc biệt theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa 

+ Dự án không có yêu cầu di dân, tái định cư theo thẩm quyền quy định của pháp 

luật về đầu tư công, đầu tư và pháp luật về xây dựng 

- Phân nhóm đầu tư quy định tại khoản 2 Điều 28 Luật Bảo vệ môi trường: dự án 

nhóm I. 

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của dự án đầu tư: 

3.1. Quy mô của dự án đầu tư  

Bảng 1.1. Quy mô của dự án đầu tư 

Nội dung 

Quy mô 

Theo báo cáo ĐTM đã được Bộ TNMT phê duyệt 

tại Quyết định số 249/QĐ-BTNMT ngày 29/01/2024 

Thực tế dự 

kiến 

Diện tích 48,836ha 48,836ha 

Dân số 5.000 người 5.000 người 

3.2. Công nghệ của dự án đầu tư 

Do đây là dự án xây dựng khu đô thị mới, sản phẩm của dự án là các khu nhà ở 

và hệ thống hạ tầng kỹ thuật nên không có công nghệ sản xuất. 
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3.3. Sản phẩm của dự án đầu tư 

Căn cứ theo Quyết định số 330/QĐ-UBND ngày 25/02/2021 của UBND tỉnh Hà 

Nam chấp thuận chủ trương đầu tư dự án “Khu đô thị mới thuộc địa bàn phường Duy 

Hải, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, sản phẩm của dự án như sau: 

- Diện tích sử dụng đất của dự án: 483.848,1m2. Trong đó: đất ở 173.550,7m2; 

đất công cộng đơn vị ở (nhà văn hóa, sinh hoạt): 2.239,4m2; đất công cộng đơn vị ở 

(thương mại dịch vụ) 8.957,9m2; đất dịch vụ thương mại 6.184,7m2; đất cây xanh cách 

ly 4.575m2; đất nghĩa trang 9.674,9m2; đất giao thông 173.817,4m2. 

- Quy mô xây dựng: 

+ Hạ tầng kỹ thuật (san nền, đường giao thông, hệ thống thoát nước, hệ thống 

cấp nước, hệ thống cấp điện, hệ thống ống chở cáp thông tin liên lạc) 

+ Công trình công cộng, hạ tầng xã hội, thương mại dịch vụ (cây xanh cảnh quan, 

vườn hoa, thể dục thể thao; công trình hỗn hợp thương mại dịch vụ 7 tầng; công trình 

công công đơn vị ở tầng cao tối đa 2 tầng). 

Hiện tại, Dự án mới hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật theo đúng tiến độ. 

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp 

điện, nước của dự án đầu tư:  

a. Nguyên, vật liệu, hóa chất sử dụng 

Do loại hình dự án là xây dựng khu đô thị mới nên không có nguyên, vật liệu 

trong quá trình vận hành. 

Hóa chất sử dụng chủ yếu là hóa chất cho hoạt động vận hành trạm xử lý nước 

thải bao gồm: 

+ Hóa chất khử trùng NaClO: liều lượng 0,003kg/m3 tương đương 3kg/ngày 

+ Cơ chất methanol CH3OH: liều lượng 0,05kg/m3 tương đương 50 kg/ngày 

+ Na2CO3: liều lượng 0,05kg/m3 tương đương 50 kg/ngày 

Hóa chất cho hệ thống xử lý mùi của hệ thống XLNT NaOH: 5kg/ngày 

Ngoài ra còn có phân bón chăm sóc cây xanh. Lượng phân bón sử dụng tùy thuộc 

vào từng mùa vụ, loại cây. 

b. Nguồn cung cấp điện 

Nguồn cung cấp điện của dự án được lấy từ TBA 110kV 2x63MVA Đồng Văn 

thông qua đường dây 22kV phía bắc dự án 

Nhu cầu sử dụng điện theo tính toán là 6.824kVA 

c. Nguồn cung cấp nước 

Tổng nhu cầu sử dụng nước theo tính toán tại báo cáo ĐTM là trung bình là 

1.384,09m3/ngày, lớn nhất là 1.591,7m3/ngày.  
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Nguồn cung cấp nước: Lấy từ đường ống D225mm theo quy hoạch nằm dọc hè 

đường phía Tây QL1A tuyến tránh thánh phố Phủ Lý tại 2 điểm phía Đông Bắc và 

Đông Nam dự án. 

5. Các thông tin khác liên quan đến dự án đầu tư  

5.1. Vị trí thực hiện dự án  

Dự án có diện tích 483.848,1m2 thuộc địa bàn phường Duy Hà, tỉnh Ninh Bình 

(trước đây là phường Duy Hải, thị xã Duy Tiên). Dự án có vị trí tiếp giáp như sau: 

+ Phía Bắc giáp đường quy hoạch rộng 42m theo QHPK; 

+ Phía Nam giáp đường quy hoạch rộng 26m theo QHPK; 

+ Phía Đông giáp đường quốc lộ 1A đoạn tránh thành phố Phủ Lý cũ 

+ Phía Tây giáp đường quy hoạch rộng 26m theo QHPK; 

Tọa độ các điểm giới hạn khu vực thực hiện dự án (Hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 

105000’, múi chiếu 30 như sau: 

Bảng 1.2. Tọa độ các điểm giới hạn 

Mốc 
Tọa độ 

X(m) Y(m) 

1 2284769.0968 594735.1161 

2 2284787.3034 594723.3939 

3 2284787.3034 594361.8622 

4 2285844.715 594361.8622 

5 2285844.715 595078.016 

6 2285647.3118 594933.4834 

7 2285638.5058 594931.1862 

8 2285629.7131 594929.1157 

9 2285620.9397 594927.2455 

10 2285612.1946 594925.5508 

11 2285603.4854 594924.0065 

12 2285594.8184 594922.5882 

13 2285586.1987 594921.2715 

14 2285577.6311 594920.0326 

15 2285569.1138 594918.8471 

16 2285560.6711 594917.6948 

17 2285273.715 594878.66 

18 2285273.715 594691.8131 

19 2285263.715 594681.8131 

20 2284821.3034 594681.8131 
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21 2284813.3034 594689.8131 

22 2284813.3034 594734.0894 

23 2284832.0575 594761.0382 

Vị trí khu vực thực hiện dự án được thể hiện ở hình dưới đây: 

 

Hình 1.1. Vị trí thực hiện dự án 

5.2. Các hạng mục công trình 

a. Cơ cấu sử dụng đất: 

Bảng 1.3. Cơ cấu sử dụng đất 

STT Loại đất Diện tích (m2) Tỷ lệ (%) 

1 Đất ở 159.427,8 32,9 

1.1 Đất ở liền kề 102.011,7  

1.2 Đất ở biệt thự 57.416,1  

2 Đất cây xanh đô thị 80.242,3 16,6 

3 Đất cây xanh nhóm nhà ở 4.765,8 1,0 

4 Đất thương mại dịch vụ 12.952,4 2,7 

5 Đất công trình hỗn hợp 5.220 1,1 

6 Đất công cộng 11.200,1 2,3 

7 Đất nghĩa trang 11.549,5 2,4 

8 Đất cây xanh cách ly 7.058,6 1,5 

9 Đất hạ tầng kỹ thuật sau lô 16.224,5 3,4 
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STT Loại đất Diện tích (m2) Tỷ lệ (%) 

10 Đất giao thông 175.207,1 36,2 

 Tổng 483.848,1 100 

b. Các hạng mục hạ tầng kỹ thuật: 

 San nền 

- Hướng dốc chính: Từ Đông sang Tây, từ phía trong các lô đất ra ngoài các 

tuyến đường giao thông xung quanh.  

- Cao độ tim đường giao thông khoảng từ +3,2m đến +4,2m; cao độ san nền hoàn 

thiện cao hơn tim độ đường giao thông tại các vị trí tương ứng khoảng 0,11m. Cao độ 

san lấp khi thi công thấp hơn nền quy hoạch 0,3m. 

 Quy hoạch giao thông: 

 - Các tuyến đường bố trí kết nối các khu chức năng và đấu nối với các tuyến 

đường khu vực; bao gồm:  

+ Mặt cắt A-A rộng 66m (đường QL1A đoạn tránh thành phố Phủ Lý): 6m (hè) + 

10,5m (lòng đường) + 3,0m (GPC bên) + 12m (lòng đường) + 3m (GPC giữa) + 12m 

(lòng đường) + 3,0m (GPC bên) + 10,5m (lòng đường) + 6m (hè).  

+ Mặt cắt 1-1 rộng 42m (tuyến N20) với quy mô: 7m (hè) + 11,5m (lòng đường 

gom) + 5m (GPC giữa) +11,5m (lòng đường) + 7m (hè).  

+ Mặt cắt 2-2 rộng 26m (tuyến N1, N8, D1) với quy mô: 5,0m (hè) + 7m (lòng 

đường) + 2m (GPC giữa) + 7m (lòng đường) + 5m (hè).  

+ Mặt cắt 3-3 rộng 20,5m (tuyến D6, D13, N5, N14) với quy mô: 5,0m (hè) + 7m 

(lòng đường) + 2m (GPC giữa) + 7m (lòng đường) + 5m (hè).  

- Mặt cắt 4-4 rộng 10m (tuyến N6, N7, N16, N17, N18, N19): 3m (hè) + 7m 

(lòng đường) + cây xanh. Điều chỉnh quy mô mặt cắt so với tuyến đường theo quyết 

định số 330/QĐ-UBND ngày 25/02/2021 của UBND tỉnh từ: 3m (hè) + 6m (lòng 

đường) + 1m (hè) + cây xanh (mặt cắt B-B) để đảm bảo phù hợp quy mô mặt cắt lòng 

đường nội bộ tối thiểu theo Quyết định số 1140/QĐ-UBND ngày 02/10/2013 của 

UBND tỉnh.  

+ Mặt cắt 5A-5A rộng 17m (tuyến D19) với quy mô: 5,0m (hè) + 7m (lòng 

đường) + 5m (hè).  

+ Mặt cắt 5B-5B rộng 14m (tuyến N2, N3, N4, N9, N10, N11, N12, N13, N15, 

D2, D3, D4, D5, D7, D8, D9, D10, D11, D12, D14, D15, D16, D17, D18) với quy mô: 

3,5m (hè) + 7m (lòng đường) + 3,5m (hè). 

 - Bãi đỗ xe: bố trí bãi đỗ xe kết hợp với các khu cây xanh vườn hoa, đáp ứng 

nhu cầu cho khu vực. 
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 - Thiết kế quy hoạch giao thông đảm bảo liên hệ thuận tiện giữa các nhóm nhà, 

bảo đảm mỹ quan khu vực và tiêu chuẩn về kinh tế kỹ thuật. Bố trí quy hoạch các vị trí 

lên xuống đảm bảo cho người khuyết tật tiếp cận dễ dàng, thuận lợi. 

 Quy hoạch thoát nước mưa:  

- Hướng thoát chính: từ Bắc xuống Nam và từ Nam lên Bắc. Nước mưa được thu 

gom theo các tuyến cống dọc theo các trục đường nội bộ trong khu đất rồi thoát ra hệ 

thống hồ điều hòa trong khu vực trước khi thoát ra hệ thống thoát nước chính trong 

khu vực.  

- Mạng lưới thoát nước mưa nội bộ được bố trí trên vỉa hè, gồm các tuyến cống 

BTCT đường kính từ D600÷D1000, hệ thống cống hộp có B×H= 2×(2m×2m), cống 

thu nước ngang đường D300. 

- Hệ thống ga thu và ga thăm thiết kế dọc theo cống, khoảng cách giữa các hố ga 

trung bình khoảng 30m, bố trí tại các vị trí đặc biệt, vị trí chuyển hướng, thay đổi tiết 

diện cống...  

- Hệ thống mương hiện trạng được hoàn trả án bằng các tuyến cống D1500, 

tuyến mương A31-1 được thay thế bằng tuyến cống hộp B×H= 2m×2m, B×H= 

3.0m×3.0m bố trí trên hè đường (đã có ý kiến thoả thuận của Hợp tác xã dịch vụ nông 

nghiệp phường Duy Hải và Công ty khai thác công trình thuỷ lợi tỉnh Hà Nam). 

 Quy hoạch cấp nước: 

- Nguồn cấp: Từ nhà máy nước sạch sông Hồng tại xã Mộc Nam thông qua các 

tuyến đường ống 225 trên các trục đường QL.1A đoạn tránh thành phố Phủ Lý, 

đường D1, N1, N8 và tuyến ống 160 trên hè đường N20 phía Bắc khu đất cấp cho 

toàn bộ nhu cầu khu vực lập quy hoạch (theo quy hoạch chung thị xã Duy Tiên đã 

được phê duyệt).  

- Hệ thống mạng lưới cấp nước: Thiết kế dạng mạng vòng (áp dụng cho tuyến 

ống cấp nước chính, ống truyền dẫn cấp cho các khu chức năng) kết hợp mạng cụt (áp 

dụng cho tuyến ống dịch vụ cấp cho các hộ tiêu thụ) bố trí trên vỉa hè, gồm các tuyến 

đường ống HDPE từ 50÷110 đi ngầm dọc theo các tuyến đường trong khu quy 

hoạch và trong hành lang hạ tầng kỹ thuật sau lô.  

- Cấp nước cứu hỏa: Nguồn nước lấy từ ống cấp nước trên các trục đường chính 

của khu, đường kính ống nước chữa cháy từ Φ110 trở lên, các trụ cứu hỏa được bố trí 

với khoảng cách trung bình 150m/trụ và bố trí tại những vị trí ngã ba, ngã tư, khu vực 

công cộng thuận lợi cho viêc chữa cháy. Ngoài ra, bố trí điểm lấy nước tại hồ nước 

phía Nam của khu quy hoạch làm nguồn nước sử dụng cứu hỏa. 

 Quy hoạch cấp điện:  
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- Nguồn điện: lấy từ đường đường dây điên 22kV phía Bắc khu đất theo quy 

hoạch phân khu phường Duy Hải. Trong giai đoạn trước mắt đấu nối từ đường điện 

hiện trạng đi qua khu đất lập quy hoạch.  

- Trạm biến áp: Bố trí mới 11 trạm biến áp dạng kios hoặc trạm trụ thép có công 

suất từ 500kVA đến 2×750kVA/trạm, các trạm được đặt tại các lô đất cây xanh, trung 

tâm phụ tải dùng điên, đảm bảo bán kính phục vụ của lưới điên hạ thế ≤300m.  

- Mạng lưới: gồm cáp trung thế, hạ thế, cáp điện chiếu sáng, tủ điện hạ áp và tủ 

điện chiếu sáng được thiết kế đồng bộ, cáp điện đi ngầm trong hào kỹ thuật trên vỉa hè 

của các tuyến đường giao thông và trong hành lang hạ tầng kỹ thuật sau lô. Đèn chiếu 

sáng sử dụng loại tiết kiệm năng lượng, đèn led. Chiếu sáng cảnh quan 7 tuyến phố đi 

bộ, công viên, vườn dạo sẽ tiếp tục được cụ thể hoá trong các bước thiết kế tiếp theo. 

 Thoát nước thải và vệ sinh môi trường:  

- Hướng thoát chính từ Bắc xuống Nam.  

- Nước thải được thu gom vào tuyến cống thoát chính đưa về trạm xử lý nước 

thải tập trung của thị xã đặt tại phường Duy Hải (công suất dự kiến đến năm 2030 

khoảng 4.000m3/ng.đ) qua hệ thống trạm bơm chuyển bậc; khu vực tiếp giáp với dân 

cư hiện trạng bố trí hệ thống ga chờ đấu nối để thu gom về trạm xử lý nước thải tập 

trung thông qua hệ thống cống trong khu quy hoạch. 

 - Hê thống thu gom nước thải gồm ga thu, ga thăm và các tuyến cống HDPE 

đường kính D200÷D300 đi ngầm trên hè dọc theo các tuyến đường giao thông trong 

khu vực lập quy hoạch và trong hành lang hạ tầng kỹ thuật sau lô. Khoảng cách giữa 

các hố ga trung bình khoảng 30m, bố trí giữa các hộ dân, vị trí chuyển hướng, thay đổi 

tiết diên cống ... Độ dốc dọc cống được thiết kế đảm bảo theo nguyên tắc tự chảy 

i>1/D (D là đường kính ống).  

- Chất thải rắn thông thường, chất thải rắn nguy hại được phân loại riêng và thu 

gom định kỳ theo loại rác, tổ chức thu gom rác trong các nhóm nhà, đặt các thùng 

đựng rác bán kính từ 200m ÷ 300m (ưu tiên đặt gần những khu vực cây xanh, khu đỗ 

xe, HTKT, công trình công cộng đảm bảo tính thẩm mỹ, phù hợp, hài hòa với không 

gian xung quanh). Rác thải được đưa về điểm tập trung CTR của phường và vận 

chuyển về khu xử lý rác thải tập trung của tỉnh để xử lý theo quy định. 

 Quy hoạch thông tin liên lạc:  

- Nguồn được cấp từ tổng đài viễn thông của khu vực.  

- Dây điện thoại, internet và truyền hình cáp được đi ngầm trong hào kỹ thuật 

trên vỉa hè của các tuyến đường giao thông và trong hành lang hạ tầng kỹ thuật sau lô. 

c. Hạng mục công trình xây dựng 

 Biệt thự 
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- Tổng diện tích đất xây dựng khoảng 57.416,1m2 bao gồm ô đất ký hiệu A.BT 

và B.BT. Tổng số lô đất: 233 lô đất, trong đó: 

+ 38 lô xây thô hoàn thiện mặt ngoài tại các lô tiếp giáp với tuyến đường có mặt 

cắt ≥20,5m (cụ thể tại các tuyến đường có mặt cắt 20,5m; 26m; 42m; 66m). 

+ 195 lô đất phân lô bán nền tiếp giáp các tuyến đường có mặt cắt ≤20,5m (cụ thể 

tại các tuyến đường có mặt cắt 10m; 14m). 

- Số tầng cao: 2-3 tầng. Chiều cao công trình tính từ cao độ (cốt) nền công trình 

đến đỉnh mái (đỉnh tầng trên cùng) là 10,8m không kể tum thang (tương đương nhà 3 

tầng, tầng 1 cao 3,9m; tầng 2 cao 3,6m; tầng 3 cao 3,3m) 

 Nhà ở liền kề 

- Tổng diện tích đất khoảng 102.011,7m2 gồm các ô đất có ký hiệu A.LK và 

B.LK. Tổng số lô đất: 974 lô trong đó:  

+ 442 lô đất xây thô hoàn thiện mặt ngoài tại các lô đất tiếp giáp với tuyến đường 

có mặt cắt ≥20,5m (cụ thể tại các tuyến đường có mặt cắt 20,5m; 26m; 42m; 66m). 

+ 532 lô đất phân lô bán nền tiếp giáp các tuyến đường có mặt cắt ≤20,5m (cụ thể 

tại các tuyến đường có mặt cắt 10m; 14m). 

- Số tầng cao: 2-4 tầng. Chiều cao công trình tính từ cao độ (cốt) nền công trình 

đến đỉnh mái (đỉnh tầng trên cùng) là 14,4m không kể tum thang (tương đương nhà 4 

tầng, tầng 1 cao 3,9m; tầng 2,3 cao 3,6m; tầng 4 cao 3,3m). 

 Công trình hỗn hợp 

- Diện tích khoảng 5.220m2 tại ô đất có ký hiệu A.HH. 

- Xây dựng công trình hỗn hợp (chức năng thương mại, dịch vụ, văn phòng, nhà 

hàng,…kết hợp ở) tại 05 ô đất có ký hiệu A.HH-01; A.HH-02; A.HH-03A; A.HH-

03B; A.HH-05. Mật độ xây dựng 80%, tầng cao 2-4 tầng. 

 Khu vực công cộng đơn vị ở 

- Công trình công cộng (chức năng nhà sinh hoạt cộng đồng, y tế, sân thể dục thể 

thao, sân luyện tập, bể bơi bố trí kết hợp phòng trực cho đội Cảnh sát PCCC bố trí tại ô 

đất A.CC-02) tại 02 ô đất có ký hiệu A.CC-01 và A.CC-02, mật độ xây dựng 40%, 

tầng cao 1-2 tầng. 

- Chiều cao công trình tính từ cao độ (cốt) nền công trình đến đỉnh mái (đỉnh tầng 

trên cùng) là 7,4m không kể tum thang cao 3m. 

 Công trình thương mại dịch vụ 

- Xây dựng công trình thương mại dịch vụ tại 02 ô đất có ký hiệu A.TM-01 và 

A.TM-02, mật độ xây dựng 55%, tầng cao 7-15 tầng. 

Chức năng: nhà hàng, khách sạn, văn phòng, vui chơi, giải trí. 

Chiều cao công trinh tính từ cao độ (cốt) nền công trình đến đỉnh mái (đỉnh tầng 

trên cùng) là 55,8m không kể tum thang cao 3m. 
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 Cây xanh đô thị 

Diện tích khoảng 80.242,3m2 tại ô đất có ký hiệu A.CXĐ và B.CXĐ. 

Chức năng: hồ điều hòa, cây xanh, vườn hoa, bố trí các công trình dịch vụ (club 

house, ki ốt, sân tập thể dục thể thao, cửa hàng, bãi đỗ xe nhỏ.,…) 

 Cây xanh khu nhà ở 

Diện tích khoảng 4.765,8m2 tại các ô đất có ký hiệu A.CX và B.CX 

Chức năng: cây xanh, vườn hoa, bố trí các công trình dịch vụ (sân tập thể dục thể 

thao, cửa hàng, bãi đỗ xe nhỏ.,…) 

 Hạ tầng kỹ thuật giữa 2 dãy nhà liền kề 

Diện tích 16.224,5m2 tại ô đất ký hiệu A.KT và B.KT 

Chức năng: hạ tầng kỹ thuật giữa 2 dãy nhà liền kề. 

5.3. Tổng mức đầu tư 

 Theo Quyết định số 1475/QĐ-UBND ngày 13/8/2021 của UBND tỉnh Hà Nam 

chấp thuận nhà đầu tư Dự án: Đầu tư xây dựng Khu đô thị mới thuộc địa bàn phường 

Duy Hải, thị xã Duy Tiên, tổng mức đầu tư thực hiện dự án là 1.985.806 triệu đồng 

(Bằng chữ: Một nghìn chín trăm tám mươi lăm tỷ, tám trăm linh sáu triệu đồng chẵn).  
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CHƯƠNG II.  

SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU 

TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy 

hoạch tỉnh, phân vùng môi trường  

* Sự phù hợp với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia 

- Theo quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến 

2050 được Thủ tướng chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 611/QĐ-TTg ngày 

08/7/2024/a) Mục tiêu tổng quát/ Chủ động phòng ngừa, kiểm soát được ô nhiễm và 

suy thoát môi trường, phục hồi và cải thiện được chất lượng môi trường, ngăn chặn 

suy giảm và nâng cao chất lượng đa dạng sinh học 

* Sự phù hợp của dự án với quy hoạch bảo vệ môi trường tỉnh 

Dự án phù hợp với quy hoạch tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến 

2050 được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định số 1686/QĐ-TTg ngày 26/12/2023; 

Dự án phù hợp với quy hoạch thị xã Duy Tiên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 

2050 đã được UBND tỉnh Hà Nam phê duyệt tại Quyết định số 1406/QĐ-UBND ngày 

3/8/2021. 

Dự án phù hợp với quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phường Duy Hải, thị xã Duy 

Tiên đã được UBND tỉnh Hà Nam phê duyệt tại Quyết định số 2450/QĐ-UBND ngày 

29/12/2022. 

Mục đích sử dụng đất của dự án phù hợp với kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của 

thị xã Duy Tiên đã được UBND tỉnh Hà Nam phê duyệt tại Quyết định số 1533/QĐ-

UBND ngày 22/12/2023. 

2. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường  

Đối với nội dung này đã được đánh giá trong báo cáo đánh giá tác động môi 

trường được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt tại Quyết định số 249/QĐ-

BTNMT ngày 29/01/2024 và không có sự thay đổi, do đó, không đánh giá lại. 
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CHƯƠNG III.  

KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI 

TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải  

1.1. Thu gom, thoát nước mưa: 

- Công trình thu gom, thoát nước mưa: Bố trí cống thoát nước đi dưới lòng đường và 

trên hè bao gồm: cống tròn D400, D600, D800, D1000, D1500, BxH=2000x2000; 

2(BxH)=2x(2000x2000); 2(BxH)=2x(3000x3000). Trên hệ thống cống bố trí các hố ga 

thu nước để lắng đọng đất cát, lá cây cuốn theo nước mưa bề mặt.  

Tổng hợp khối lượng cống, hố ga, cửa xả cụ thể như sau: 

Bảng 3.1. Tổng hợp khối lượng của hệ thống thu gom, thoát nước mưa 

TT Vật liệu, quy cách Đơn vị Khối lượng 

1 Ống uPVC D315 m 3239 

2 Cống tròn BTCT DN600 m 9004 

3 Cống tròn BTCT DN800 m 2615 

4 Cống tròn BTCT DN1000 m 489 

5 Cống tròn BTCT DN1200 m 48 

6 Cống tròn BTCT DN1500 m 365 

7 Cống hộp đơn BTCT 2000x2000 m 761 

8 Cống hộp đơn BTCT 2x2000x2000 m 149 

9 Cống hộp đơn BTCT 2x3000x3000 m 249 

10 Ga thu cái 242 

11 Ga thu thăm kết hợp cái 469 

12 Ga thăm cái 101 

13 Cửa xả cái 7 

14 Cửa phai điều tiết cái 2 

- Vị trí xả nước mưa: Nước mưa của dự án xả ra ngoài môi trường qua 7 điểm xả: 

Bảng 3.2. Tọa độ điểm xả nước mưa  

Điểm 
Tọa độ 

X(m) Y(m) 

Điểm 1 2285872 594800 

Điểm 2 2285553 594936 

Điểm 3 2284784 594350 

Điểm 4 2284764 594723 

Điểm 5 2285008 594333 

Điểm 6 2285655 594338 
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Điểm 
Tọa độ 

X(m) Y(m) 

Điểm 7 2285896 594657 

- Sơ đồ minh họa: 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.1. Sơ đồ thu gom, thoát nước mưa 

1.2. Thu gom, thoát nước thải: 

- Giai đoạn trước mắt (giai đoạn khi trạm XLNT công suất 4.000m3 của phường 

Duy Hải cũ nay là phường Duy Hà chưa được đầu tư xây dựng): Toàn bộ nước thải 

của dự án được đưa về trạm xử lý nước thải tập trung công suất 998m3/ngày.đêm, 

nước thải sau xử lý đảm bảo đạt QCVN 14:2008/BTNMT, cột A thoát ra kênh A3-1 

(phía Đông Bắc dự án) sau đó chảy về sông Nhuệ. 

- Giai đoạn sau (sau khi đầu tư xây dựng trạm XLNT công suất 4.000m3 của 

phường Duy Hải cũ nay là phường Duy Hà đã được đầu tư xây dựng): nước thải của 

dự án sẽ được đấu nối trực tiếp về trạm xử lý tập trung của phường. 

- Công trình thu gom nước thải: nước thải từ các công trình theo đường ống 

cống chảy về cuối tuyến sau đó được trạm bơm bơm đẩy về hệ thống xử lý nước thải 

tập trung của dự án 

+ Đối với cống nước thải: sử dụng cống uPVC đường kính tối thiểu D110 

+ Đối với cống thoát nước thải hạ tầng: sử dụng ống HDPE gân xoắn. Cống 

dưới đường sử dụng HDPE gân xoắn 2 lớp, độ cứng vòng SN8. Cống trên hè sử dụng 

cống HDPE gân xoắn 1 lớp, độ cứng vòng SN4. 

Trên mạng lưới thu gom, thoát nước thải bố trí các hố ga thu thăm có khoảng 

cách 20-30m/hố. 

Trên mỗi tuyến bố trí trạm bơm, tại dự án có 3 trạm bơm: trạm 01 và 02 công 

suất 88m3/h/trạm, trạm 3 (trạm tạm thời) công suất 27m3/h để bơm nước thải về trạm 

xử lý. 

  

Nước mưa 

chảy tràn 

Cống BTCT D600, D800, 

D1000, D1200, D1500, 

BxH=2000x2000; 

BxH=2x3000x3000 

BxH=2x2000x2000 

Cửa xả 
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Bảng 3.3. Bảng thống kê khối lượng chính mạng lưới thu gom, thoát nước thải 

TT Vật liệu, quy cách Đơn vị Khối lượng 

1 ống HDPE gân xoắn 1 lớp SN4 DN200 trên hè m 4326 

2 ống HDPE gân xoắn 2 lớp SN8 DN200 dưới đường m 153 

3 ống HDPE gân xoắn 1 lớp SN4 DN300 trên hè m 3794 

4 ống HDPE gân xoắn 2 lớp SN8 DN200 dưới đường m 704 

5 ống HDPE D110-PN10 m 259 

6 ống HDPE D140-PN10 m 92 

7 Hố ga loại A cái 49 

8 Hố ga loại B1 cái 131 

9 Hố ga loại B2 cái 117 

10 Hố ga loại C1 cái 19 

11 Hố ga loại C2 cái 58 

12 Hố ga loại D1 cái 2 

13 Hố ga loại D2 cái 33 

14 Hố ga loại G cái 5 

15 ống uPVC D110-PN8 m 3424 

16 ống uPVC D140-PN8 m 2000 

- Công trình thoát nước thải: Nước thải sau xử lý tự chảy theo đường ống D150 

chiều dài khoảng 1300m trước khi thoát ra kênh A3-1 (phía Đông Bắc dự án), thuộc 

địa phận phường Duy Hà, tỉnh Ninh Bình. 

- Điểm xả nước thải sau xử lý: tọa độ điểm xả: 

X(m)=2285042,715; Y(m)=594326,034 

- Đánh giá sự đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo quy định đối với điểm xả nước 

thải/điểm đấu nối nước thải: 

+ Điểm đấu nối nước thải tách biệt đối với điểm đấu nối nước mưa 

+ Cam kết lắp đặt biển báo vị trí xả nước thải theo quy định  

+ Vị trí điểm đấu nối đã được UBND thị xã Duy Tiên chấp thuận tại văn bản số 

1366/UBND – QLĐT ngày 20/10/2023. 

- Nguồn tiếp nhận nước thải: kênh A3-1 (phía Đông Bắc dự án), thuộc địa phận 

phường Duy Hà, tỉnh Ninh Bình.  

- Đơn vị quản lý: Công ty khai thác công trình thủy lợi tỉnh Ninh Bình. 
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- Sơ đồ minh họa tổng thể mạng lưới thu gom, thoát nước thải: 

 

 

 

 

 

Hình 3.2. Sơ đồ mạng lưới thu gom, thoát nước thải 

1.3. Xử lý nước thải: 

- Tên đơn vị thiết kế: Công ty TNHH môi trường và cơ điện Hà Phương. 

- Tên đơn vị thi công: Công ty TNHH môi trường và cơ điện Hà Phương 

- Công suất hệ thống: 998m3/ngày chia thành 4 module với công suất mỗi 

module 249,5m3/ngày. 

- Quy trình công nghệ: 

 

Hình 3.3. Sơ đồ công nghệ xử lý nước thải 

 Thuyết minh quy trình công nghệ: 

Nước thải sinh hoạt 

từ các hộ dân, khu 

thương mại, dịch 

vụ , công cộng 

Trạm XLNT 

công suất 

998m3/ngày 

Nguồn 

tiếp nhận 

Trạm 

bơm 
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- Bể tách mỡ (T01) 

Nước thải từ hệ thống thu gom qua các bơm trung chuyển sẽ chảy vào bể tách 

mỡ, trước khi vào ngăn tách mỡ nước thải sẽ được tách rác tinh bằng rọ tách rác có 

kích thước khe 5-10mm nhằm loại bỏ rác thải có kích thước lớn hơn 5mm ra khỏi 

nước thải. Rác thải sẽ được thu gom hàng ngày, trữ vào thùng và được đem đi xử lý 

hợp vệ sinh 

Dựa trên nguyên lý tỷ trọng khác nhau của các thành phần váng nổi – nước, bể 

được thiết kế nhằm phân tách dầu mỡ ra khỏi nước thải. Váng nổi sẽ được thu gom 

định kỳ cho vào thùng chứa. Định kỳ dầu mỡ thu được sẽ được thu gom và đem đi xử 

lý. Nước thải sau tách mỡ sẽ chảy qua cụm bể điều hòa, thiếu khí, hiếu khí, lắng được 

chia làm 4 module để tiếp tục xử lý. 

- Bể điều hòa (T02A/B/C/D) 

Nước thải sau bể tách mỡ được chảy vào 4 cụm bể điều hòa được lắp đặt theo 

từng giai đoạn của dự án. Bể điều hòa được thiết kế với thời gian lưu đủ lớn để cân 

bằng về lưu lượng và nồng độ các chất ô nhiễm có trong nước thải trước khi đi vào các 

công trình xử lý phía sau. 

Trong bẻ điều hòa, khí được cấp từ máy thổi khí vào hệ thống phân kphoosi khí 

thô được lắp đặt dưới đáy bể giúp khuấy trộn đều nước thải, tránh tạo điều kiện cho 

quá trình phân hủy sinh học kỵ khí do đó hạn chế phát sinh mùi hôi. 

Bơm nước thải từ bể điều hòa sẽ được bơm nước với lưu lượng ổn định sang cụm 

bể xử lý sinh học, lưu lượng này được kiểm soát và điều chỉnh lưu lượng bằng hộp đo 

lưu lượng V-Notch. 

- Bể thiếu khí (T03A/B/C/D) 

Hệ sinh học kết hợp bể lắng được thiết kế làm 4 module theo các giai đoạn của 

dự án bao gồm các bể thiếu khí, hiếu khí, lắng sinh học. 

Tại bể thiếu khí, quá trình khử nitrat được thực hiện, NO3
- được chuyển thành khí 

N2 trong điều kiện không có oxy, bùn hoạt tính được đảo trộn hoàn toàn bởi 2 máy 

khuấy bơm chìm được lắp đặt trong bể. 

Quá trình khử nitrat hóa liên quan đến quá trình oxy hóa sinh học các hợp chất 

hữu cơ trong nước thải sử dụng nitrate hoặc nitrite là chất nận electron thay vì oxy 

NO3- + chất ô nhiễm hữu cơ  C5H7O2 + N2 + HCO3
-. 

Bùn hoạt tính từ bể hiếu khí và bể lắng sinh học được tuần hoàn lại bể thiếu khí 

để tăng cường cho quá trình khử nitrat. Để cung cấp cơ chất cho quá trình khử Nitrat 

thì methanol được châm vào bể thiếu khí và định lượng bằng bơm. Sau bể thiếu khí 

nước thải chảy sang bể hiếu khí. 

- Bể hiếu khí (T04A/B/C/D) 
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Không khí được cấp vào trong bể tạo điều kiện xáo trộn bùn hoạt tính và các chất 

ô nhiễm trong nước thải. Trong khi đó, vi khuẩn sẽ phát triển và phân hủy các chất ô 

nhiễm hữu cơ thành các chất đơn giản hơn và có thể loại bỏ được 

Các quá trình diễn ra trong bể hiếu khí bao gồm 

+ Quá trình xử lý các chất ô nhiễm hữu cơ BOD, COD: 

Quá trình oxy hóa (dị hóa): 

(COHNS) + O2+ VK hiếu khí CO2+ NH4
++ năng lượng + chất hữu cơ 

Quá trình tổng hợp (hay đồng hóa): 

(COHNS) + O2+ VK hiếu khíC5H7O2 + năng lượng 

Khi hàm lượng chất hữu cơ thấp hơn nhu cầu của vi khuẩn, vi khuẩn sẽ trải qua 

quá trình hô hấp nội bảo hay là tự oxy hóa để sử dụng nguyên sinh chất của bản thân 

chúng làm cơ chất. Để thực hiện được quá trình chuyển hóa này, một lượng vi sinh vật 

ban đầu – bùn hoạt tính – sẽ được cấy vào trong bể để tạo một nồng độ vi sinh tương 

ứng với lượng cơ chất đầu vào. Sự phù hợp giữa hai yếu tố này được đánh giá qua hai 

chỉ tiêu MLSS (hàm lượng sinh khối lơ lửng – mg/l) và tỷ lệ F/M (lượng cơ chất/lượng 

vi sinh vật) 

+ Quá trình chuyển hóa nitrat 

Quá trình nitrat hóa diễn ra trong bể với sự góp mặt của 2 chủng loại vi sinh vật 

tự dưỡng Nitrosomonas và Nitrobacter theo cơ chế sau: 

Bước 1: Ammonia được chuyển thành nitrit bởi loài Nitrosomonas (diễn ra tại 

lớp hiếu khí của lớp màng vi sinh vật) 

NH4
+ + 1,5O2 NO2

- + 2H+ + H2O 

Bước 2: Nitrite được chuyển thành nitrat bởi loài Nitrobacter 

NO2
- + O2 NO3

-
 

Tổng hợp 2 phản ứng trên được viết lại như sau 

NH4
+ + 2O2 NO3

- + 2H+ + H2O 

+ Quá trình hấp thu các chất dinh dưỡng dang N, P vào trong bùn 

Một phần Nito, photopho sẽ được giảm thiểu nhờ việc hấp thu vào bùn thải trong 

quá trình xử lý sinh học 

Tỷ lệ Nito trong bùn thải 5-7,5% 

Tỷ lệ photpho trong bùn thải 1,8-2,2% 

Do yêu cầu công nghệ, nồng độ oxy hòa tan trong bể hiếu khí phải luôn được giữ 

ổn định để cung cấp cho quá trình sinh tổng hợp các tế bào vi sinh để chuyển hóa tối 

đa tải lượng các chất ô nhiễm thành tế bào vi sinh vật. 

Nhằm tăng khả năng hòa tan oxy trong nước và tăng hiệu quả xử lý, ổn định tính 

chất của hệ vi sinh giá thể MBBR được thêm vào bể hiếu khí 
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Không khí cấp cho bể hiếu khí sẽ được cấp bởi máy thổi khí, không khí sẽ phân 

phối đều bằng đĩa thổi khí tinh.  

Quá trình nitrat hóa tiêu thụ một lượng kiềm nhất định sẽ làm giảm pH trong bể 

nếu độ kiềm đầu vào thấp. Để đảm bảo độ kiềm cho quá trình nitrat hóa Na2CO3 được 

thêm vào bể hiếu khí tránh hiện tượng giảm pH đột ngột. Cuối bể bố trí 2 bơm tuần 

hoàn nitrat để tuần hoàn dòng nitrat sinh ra từ quá trình nitrat hóa về lại bể thiếu khí để 

tiến hành Nitrat thành N2. Nước thải sau đó chảy vào bể lắng để tách bùn. 

- Bể lắng sinh học (T05A/B/C/D) 

Hỗn hợp bùn/ nước sau khi qua bể hiếu khí sẽ được dẫn sang bể lắng sinh học. 

Tại đây, các hạt cặn và bông cặn có khả năng lắng xuống đáy bể bằng quá trình lắng 

trọng lực. Phần nước trong sẽ theo máng răng cưa dẫn qua bể khử trùng. Phần bùn 

lắng dưới đáy bể được 2 bơm chìm tuần hoàn về bể thiếu khí để duy trì nồng độ bùn 

trong bể sinh học. Phần bùn dư bơm về bể nén bùn. Nước sau tách bùn ở bể lắng được 

dẫn qua bể khử trùng 

- Bể khử trùng (T06) 

Tại bể khử trùng, nước thải được trộn với chất khử trùng (NaOCl) được cung cấp 

bởi hệ thống bơm định lượng nhằm tiêu diệt các vi khuẩn coliform. Nước thải sau khi 

được khử trùng sẽ chảy vào bể thoát nước thải 

- Bể thoát nước thải (T07) 

Bể thoát nước thải đóng vai trò là bể chứa nước sau xử lý và bơm ra nguồn tiếp 

nhận. Tại đây có 3 bơm chìm được lắp đặt theo từng giai đoạn của dự án. Nước thải sẽ 

bơm về kênh hiện trạng phía tây của dự án 

- Bể nén bùn (T08) 

Bùn dư sau bể lắng sinh học sẽ được bơm về bể nén bùn, Tại đây bùn tiếp tục 

được cô đặc để giảm thể tích bùn, bùn được cô đặc dưới đáy bể sau tiếp tục bơm sang 

bể chứa bùn bằng bơm chìm. Nước trong sau nén bùn được chảy ngược về bể điều hòa 

thông ra hệ máng răng cưa thu nước 

- Bể chứa bùn 

Bùn sau nén bùn được bơm sang bể chứa bùn. Bùn được lưu trữ ở đây và hút đi 

xử lý định kỳ. Trong bể chứa bùn có bố trí hệ thống sục khí nhằm tránh quá trình phân 

hủy kỵ khí sinh mùi và giảm lượng bùn giúp giảm chi phí xử lý 

Bảng 3.4. Các thông số kỹ thuật của hệ thống 

STT Tên bể Kích thước 
Thể tích 

(m3) 
Ghi chú 

1 Bể tách mỡ (T01) 3,2m x 8m x 3,5m 89,6 1 bể 3 ngăn 

2 Bể điều hòa (T02A/B/C/D) 3,2m x 12m x 3,5m 134,4/bể 4 bể 



Dự  án “Khu đô thị mới thuộc địa bàn phường Duy Hải, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam” 

 

 

Công ty Cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng Long – Lands                                            21 
 

STT Tên bể Kích thước 
Thể tích 

(m3) 
Ghi chú 

3 Bể thiếu khí (T03A/B/C/D) 3,2m x 6m x 3,5m 67,2/bể 4 bể 

4 Bể hiếu khí (T04A/B/C/D) 3,2m x 13m x 3,5m 145,6/bể 4 bể 

5 Bể lắng sinh học (T05A/B/C/D) 3,2m x 5m x 3,5m 56/bể 4 bể 

6 Bể khử trùng (T06) 3m x4 x 3,1m 37,2 1 bể 

7 Bể thoát nước thải (T07) 3m x4 x 3,1m 27,9 1 bể 

8 Bể nén bùn (T08) 3,2m x 2,5m x 3,5m 28 1 bể 

9 Bể chứa bùn (T09) 3,2m x 9,5m x 3,5m 106,4 1 bể 

 

Bảng 3.5. Danh mục máy móc, thiết bị: 

TT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật Đơn vị 
Số 

lượng 

I Bể tách mỡ 

1 

Rọ chắn rác 

tinh 

KT 500x500x500mm 

KT lưới tách rác 10x10x1,5mm 

Vật liệu SUS34 

Bộ 1 

II Bể điều hòa 

1 

Bơm điều hòa 

nước thải 

- Loại: máy bơm chìm 

- Lưu lượng: 10,5m3/h 

Cột áp 5mH2O 

Công suất 0,75kW/3 phase/380V/50Hz 

cái 8 

2 

Phụ kiện lắp 

đặt máy bơm 

chìm 

Đường kính đầu ra DN50- khớp nối 

nhanh: Gang- Thanh dẫn hướng 

SUS304- xích neo bơm SUS304- phụ 

kiện lắp đặt khác 

Bộ 8 

3 

Phao báo mức Thông số kỹ thuật 

Phao quả 

Báo 02 mức(cao và thấp) 

cái 4 

4 
Đĩa phân phối 

khí thô 

Hệ thống phân phối khí đục lỗ 

Vật liệu uPVC 
Hệ 4 

III Bể thiếu khí 

1 

Máy khuấy 

chìm 

Công suất 0,75kW 

Tốc độ vòng 1425 vòng/phút 

Điện năng 3 phase/380V/50Hz 

cái 8 

2 Phụ kiện lắp Thanh hướng dẫn, xích kéo: SUS 304 Bộ  8 
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TT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật Đơn vị 
Số 

lượng 

đặt máy khuấy 

chìm 

Phụ kiện lắp đặt khác 

3 
Hộp đo lưu 

lượng V-Notch 

Vật liệu composite 
Bộ  4 

IV Bể hiếu khí 

1 

Giá thể di độn 

MBBR 

Dạng bánh xe 

Kích thước D25x10mm 

Diện tích tiếp xúc >500m2/m3 

Vật liệu: nhựa HDPE 

Hệ  1 

2 

Đĩa phân phối 

khí tinh 

Đường kính 250mm 

Lưu lượng 1,2-1,9m3/h 

Màng EPDM 

Cái  168 

3 

Bơm tuần hoàn 

nitrat 

Loại máy bơm chìm 

Lưu lượng 10,5m3/h 

Cột áp 5mH2O 

Công suất 0,75kW/3 phase/380V/50Hz 

cái 8 

4 

Phụ kiện lắp 

đặt máy bơm 

chìm 

Đường kính đầu ra DN50- khớp nối 

nhanh: Gang- Thanh dẫn hướng 

SUS304- xích neo bơm SUS304- phụ 

kiện lắp đặt khác 

Bộ 8 

5 
Ống tách giá 

thể 

Vật liệu inox 304 

Kích thước lưới 10x10x1,5mm 
Bộ  8 

V Bể lắng 

1 

Bơm bùn bể 

lắng 

Loại máy bơm chìm nước thải 

Lưu lượng 7.5m3/h 

Cột áp 5mH2O 

Công suất 0,4kW/3 phase/380V/50Hz 

cái 8 

2 

Phụ kiện lắp 

đặt máy bơm 

chìm 

Khớp nối nhanh: Gang 

Thanh hướng dẫn, xích kéo: SUS 304 

Phụ kiện lắp đặt khác 

Bộ  8 

3 

Phao báo mức Thông số kỹ thuật 

Phao quả 

Báo 02 mức(cao và thấp) 

cái 3 

4 Đồng hồ đo lưu Đường kính DN100 cái 100 
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TT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật Đơn vị 
Số 

lượng 

lượng đầu ra 

VI Bể nén bùn 

1 
Ống lắng trung 

tâm 

Vật liệu composite 

KT 600x2000mm dày 5mm 
Bộ 1 

2 

Bơm bùn Loại máy bơm chìm nước thải 

Lưu lượng 7.5m3/h 

Cột áp 5mH2O 

Công suất 0,4kW/3 phase/380V/50Hz 

cái 1 

3 

Phụ kiện lắp 

đặt máy bơm 

chìm 

Khớp nối nhanh: Gang 

Thanh hướng dẫn, xích kéo: SUS 304 

Phụ kiện lắp đặt khác 

Bộ  1 

VII Bể chứa bùn 

1 

Đĩa phân phối 

khí tinh 

Đường kính 250mm 

Lưu lượng 1,2-9m3/h 

Màng EPDM 

cái 18 

VIII Phòng điều khiến 

1 
Bồn pha hóa 

chất 

Dung tích 1000 lít vật liệu PE 
cái 4 

2 

Động cơ khuấy 

hóa chất 

Tốc độ 60-75 vòng/phút 

Công suất 0,2kW 

Điện áp 3 phase/380V/50Hz 

cái 4 

3 
Trục cánh 

khuấy hóa chất  

Vật liệu SUS 304 

Kết nối motor: nối trục 
Bộ 4 

4 
Máy bơm định 

lượng hóa chất 

Q=101 l/h, H=10bar, P=0,25kW điện áp 

3 phase/380V/50Hz 
Bộ 6 

5 

Máy thối khí 

điêu hòa, phân 

hủy bùn 

Lưu lượng Q=2,72 m3/hút 

Cột áp 40kPa 

Điện áp 3 phase/380V/50Hz 

Motor công suất 4kW/3 

phase/380V/50Hz 

Bộ 3 

6 

Máy thối khí 

bể hiếu khí  

Lưu lượng Q=7,89 m3/hút 

Cột áp 40kPa 

Điện áp 3 phase/380V/50Hz 

Motor công suất 11kW/3 

Bộ 3 
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TT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật Đơn vị 
Số 

lượng 

phase/380V/50Hz 

IX Hệ thống tủ điều khiển 

1 

Tủ điện điều 

khiển 

Thiết bị chính: PLC, MCCB, MCB, HMI 

Biến tầng cho máy thổi khí 

Thiết bị khác: khởi động từ, rơ le trung 

gian, đồng hồ Volt kế, đồng hồ Ampe 

kế, cầu chỉ 

Thiết bị phụ kiện khác: lắp ráp đấu nối 

thiết bị tủ điện  

Bộ 1 

2 

Hệ thống cáp 

điện động lực 

và điều khiển 

Cáp truyền tải 3 pha, 1 pha, thiết diện 

tùy theo thiết bị điện tiêu thụ Hệ 1 

X Hệ thống đường ống công nghệ 

1 

Hệ thống 

đường ống 

công nghệ 

trong trạm 

ống dẫn nước thải, bùn, hóa chất, khí 

thải: Vật liệu uPVC Class2 

ống dẫn hóa chất: uPVC Class3 

Ống dẫn khí không tiếp xúc với nước” 

SUS304 SCH5 

ống dẫn khí dưới mực nước uPVC 

Class2 

Hệ 1 

2 

Hệ thống tay 

van 

Van nhựa uPVC 

Van bướm tay gạt 

Van chặn SUS304 

Van 1 chiều lá lật 

Van 1 chiều cánh bướm 

Hệ 1 

3 

Hệ thống giá 

đỡ toàn bộ 

đường ống 

trong hệ thống  

Ke giá đỡ ngập nước dùng vật liệu 

SUS304/FRP 

Ke giá đỡ nằm trên cạn dùng vật liệu 

thép CT3 sơn chống gỉ 

Hệ 1 

 Các loại hóa chất sử dụng: 

+ Hóa chất khử trùng NaClO: liều lượng 0,003kg/m3 tương đương 3kg/ngày 

+ Cơ chất methanol CH3OH: liều lượng 0,05kg/m3 tương đương 50 kg/ngày 

+ Na2CO3: liều lượng 0,05kg/m3 tương đương 50 kg/ngày 

 Mức tiêu hao điện năng: 
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Theo tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải công suất tiêu thụ 89,6kW. Công 

suất biểu kiến 124,25kVA. 

 Yêu cầu về quy chuẩn, tiêu chuẩn: 

QCVN 14:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt 

cột A, Cmax tương ứng K=1. 

2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải  

a. Công trình xử lý mùi hệ thống xử lý nước thải 

 Đơn vị thiết kế + thi công: Công ty TNHH môi trường và cơ điện Hà Phương 

 Công suất hệ thống: 1.900 m3/h 

 Quy trình công nghệ: 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

Hình 3.4. Quy trình công nghệ xử lý khí thải từ hệ thống xử lý 

Quy trình công nghệ: 

Khí thải phát sinh từ quá trình xử lý nước thải (các bể điều hòa, hiếu khí, chứa 

bùn) được thu gom dẫn về tháp hấp thụ bằng hóa chất. Tại đây khí thải đi theo chiều 

vuông góc từ dưới lên vào bên trong tháp, tiếp xúc với hóa chất hấp thụ được phun từ 

trên xuống tại lớp vật liệu đệm tiếp xúc để tăng hiệu quả xử lý. Khí thải sau khi hấp 

thụ thoát ra ngoài phía trên đỉnh tháp, dung dịch sau khi hấp thụ chảy xuống đáy tháp 

và thu về thùng chứa hóa chất tuần hoàn, hàng ngày tiến hành bổ sung hóa chất vào 

thùng, lượng hóa chất sẽ tiếp tục được tuần hoàn cho quá trình xử lý. Khi dung dịch 

trong thùng bão hòa được thu gom về hệ thống xử lý nước thải. 

 Thông số kỹ thuật: 

- Tháp xử lý mùi: Kích thước DxH=1000x2700mm 

- Chất liệu Composite 

- Quạt hút mùi: công suất 1,5kW, cột áp 1800Pa, lưu lượng 1500-1900m3/h. Điện 

áp 3 phase/380V/50Hz. 

- Bơm tuần hoàn hóa chất tháp hấp thụ: Q=6m3/h, H=10mH2O, P=0,4kW. Điện 

áp 3 phase/380V/50Hz. 

Khí thải từ hệ thống xử 

lý nước thải 

Tháp hấp thụ mùi Hóa chất hấp thụ 

Môi trường 

Hóa chất sau hấp thụ 
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- Đường ống khí vào và ra: DN150 

 Hóa chất sử dụng 

- NaOH: 5kg/ngày 

 QCVN, TCVN áp dụng: 

QCVN 19:2024/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp, 

cột C. 

b. Biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải khác 

- Biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải từ hoạt động của các phương tiện giao thông: 

+ Thường xuyên vệ sinh khuôn viên sân đường nội bộ 

+ Lắp đặt biển báo trên các tuyến đường giao thông 

+ Trồng và chăm sóc cây xanh đúng quy hoạch đã được duyệt 

3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường: 

a. Chất thải rắn sinh hoạt  

 Khối lượng phát sinh 

Theo báo cáo ĐTM, tổng lượng CTR sinh hoạt phát sinh tại dự án dự kiến 

khoảng 7.475 kg/ngày = 7,475 tấn/ngày tương đương 2.728,4 tấn/năm. 

 Biện pháp thu gom 

- Đối với rác thải từ các hộ dân: Tuyên truyền người dân phân loại rác tại nguồn, 

hàng ngày đến giờ quy định, đội vệ sinh sẽ đẩy xe thu gom rác để thu gom tại từng hộ 

sau đó chuyển cho đơn vị có chức năng có xe chở rác đến thu gom và vận chuyển đi 

xử lý. 

- Đối với rác thải sinh hoạt từ các trung tâm thương mại – dịch vụ: Đặt các thùng 

có dung tích 30-50 lít. Nhân viên vệ sinh của tòa nhà sẽ thu gom rác thải định kỳ 2 

lần/ngày và đưa về khu tập kết tạm của mỗi tòa nhà. Hàng ngày đơn vị thu gom đến 

mang vận chuyển đi xử lý. 

- Đối với khu vực công trình công cộng, đường giao thông: Đặt các thùng rác to 

có nắp đậy kín và hợp đồng với đơn vị thu gom rác để thu gom. Các khu vực công 

cộng như khu vực cây xanh, đường trục chính đặt các thùng rác nhỏ có dung tích tối 

thiểu là 100 lít khoảng cách 100m/thùng. 

Toàn bộ lượng rác thải được thu gom bằng xe đẩy loại 1m3. Sau đó hợp đồng với 

đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển đi xử lý. 

b. Chất thải rắn công nghiệp thông thường 

- Khối lượng dự kiến phát sinh: 

Theo báo cáo ĐTM, CTRCNTT bao gồm: 

+ Bùn thải từ hệ thống bể tự hoại: 2,8 m3/ngày tương đương 1.022m3/năm tương 

đương 1.430,8 kg/năm. 

+ Bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải: 253,49kg. 
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+ CTR từ hoạt động mai táng: 10-20 kg/đám tang 

- Biện pháp thu gom, xử lý: 

+ Đối với bùn thải từ bể tự hoại: Khi khối lượng lớn, chủ hộ gia đình, trung tâm 

thương mại,.... thuê đơn vị có chức năng trực tiếp đến hút đi xử lý. 

+ Đối với bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải: Định kỳ hoặc khi khối lượng lớn, 

chủ dự án thuê đơn vị có chức năng trực tiếp đến hút đi xử lý.  

+ Đối với CTR từ hoạt động mai táng: hộ gia đình tổ chức đám tang và đội vệ 

sinh tiến hành thu gom chất tải lên xe thu gom rác để mang đi xử lý. 

4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại: 

 Khối lượng phát sinh dự kiến 

Theo báo cáo ĐTM đã được phê duyệt, lượng CTNH phát sinh bao gồm: 

Bảng 3.6. Lượng CTNH dự kiến phát sinh  

STT Tên chất thải 
Trạng thái 

tồn tại 
Mã CTNH 

Khối lượng 

(tấn/năm) 

1 Giẻ lau, găng tay dính thành 

phần nguy hại 
Rắn 18 02 01 5 

2 Pin, ắc quy thải Rắn 16 01 12 6 

3 Dầu mỡ bôi trơn thải Lỏng 17 02 03 13 

4 Bóng đèn huỳnh quang thải Rắn 16 01 06 1,5 

5 Hộp mực in thải Rắn 08 02 08 2,5 

Tổng 28 

 Biện pháp thu gom, lưu giữ CTNH 

- Đối với hộ gia định: tự phân loại và quản lý, bàn giao cho đơn vị có chức 

năng để thu gom, xử lý 

- Đối với khu trung tâm thương mại: đơn vị quản lý và vận hành dự án sẽ 

phân loại, lưu giữ theo đúng quy định và ký hợp đồng với đơn vị có chức năng tiến 

hành thu gom đi xử lý. 

- Bố trí 6 thùng nhựa HDPE dung tích 80 lít và 2 thùng 100 lít. Bố trí kho 

chứa CTNH diện tích 15,6m2 (KT 4,5mx3,47mx3,5m) tại khu đất cây xanh trung tâm. 

Kết cấu nền bê tông, tường xây gạch. 

Chất thải nguy hại sẽ được bộ phận phụ trách về môi trường chứa vào các 

thiết bị chuyên dụng: thùng phuy, thùng đựng chất thải nguy hại có nắp và đặt trong 

kho chứa chất thải nguy hại. Hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom mang đi 

xử lý. 

5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung  

a. Các công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung của dự án đầu tư 
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* Đối với tiếng ồn từ các hoạt động của phương tiện giao thông 

- Trồng và chăm sóc cây xanh dọc các tuyến đường nhằm giảm thiểu tiếng ồn 

- Tiến hành duy tu, sửa chữa tuyến đường trong khu vực dự án khi có dấu hiệu 

hư hỏng 

- Lắp đặt các biển báo, hạn chế tốc độ khi di chuyển trong các tuyến đường nội 

bộ dự án. 

* Đối với khu vực đặt máy phát điện dự phòng 

- Đặt máy tại phòng cách âm 

- Tiến hành bảo dưỡng định kỳ 

- Xây dựng hàng rào bao quanh khu vực đặt máy bằng hệ thống cây xanh. 

b. Quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng đối với tiếng ồn, độ rung của dự án đầu tư 

- QCVN 27:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung 

- QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn 

6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong quá trình vận hành 

thử nghiệm và khi dự án đi vào vận hành: 

a. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường đối với hệ thống xử lý nước thải 

- Phương án phòng ngừa:  

 + Lập hồ sơ nhật ký vận hành giám sát kỹ thuật các công trình đơn vị, các thiết 

bị trong trạm xử lý để theo dõi sự ổn định của hệ thống, đồng thời cũng tạo ra cơ sở để 

phát hiện sự cố một cách sớm nhất 

+ Đảm bảo vận hành hệ thống theo đúng quy trình đã được hướng dẫn 

+ Định kỳ lấy mẫu và phân tích chất lượng mẫu nước sau xử lý nhằm đánh giá 

hiệu quả hoạt động của trạm xử lý nước thải 

+ Dự trữ các thiết bị có nguy cơ hỏng cao: bơm, máy khuấy,… 

- Biện pháp ứng phó sự cố: 

+ Trong trường hợp xảy ra sự cố như nghẹt bơm, vỡ đường ống hoặc nước thải 

xử lý không đạt tiêu chuẩn sẽ tiến hành ngưng hoạt động của hệ thống và tiến hành 

kiểm tra, sửa chữa trong thời gian ngắn 

+ Trong quá trình vận hành hệ thống có thể xảy ra một số sự cố, phương án xử 

lý như sau: 

++ Sự cố quá nhiệt của các động cơ bơm: Khi xảy ra quá nhiệt của bất cứ động 

cơ của bơm nào thì tủ điện lập tức ngắt bơm đó ra khỏi chu trình làm việc. Các bơm 

khác nếu không bị quá nhiệt vẫn hoạt động bình thường. Nguyên nhân có thể do Quá 

tải bơm, rơ le nhiệt tác động, nguồn điện quá thấp hoặc quá cao. Giá trị rơ le nhiệt 

đang đặt ở mức nhỏ hơn dòng định mức của động cơ 
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Cách khắc phục sự cố: xem cánh bơm có bị kẹt không, có bùn, rác thải làm kẹt 

cánh hay không (kiểm tra áp suất nước đầu ra của đường ống). Điều chỉnh giá trị của 

rơ le nhiệt bằng 1,2 đến 1,5 lần giá trị định mức của động cơ điện. 

Các sự cố có thể xảy ra và cách khắc phục như sau: 

Bảng 3.7. Các sự cố hệ thống xử lý nước thải, nguyên nhận và cách khắc phục 

Sự cố Nguyên nhân Giải pháp khắc phục 

1. Sự cố khối bể xử lý nước thải 

Rò rỉ bể xử lý nước 

thải 

- Do va chạm ngoại lực 

- Ăn mòn do hóa chất 

- Ăn mòn điện hóa 

- Đầu tiên cần ngắt nguồn điện vào hệ 

thống xử lý nước thải để đảm bảo an 

toàn, tránh rò rỉ điện trong quá trình vệ 

sinh, sửa chữa 

- Tháo bỏ nước cả bể hoặc từng ngăn 

chứa tùy vào yêu cầu công việc 

- Tiến hành xử lý vị trí hỏng hóc theo 

biện pháp định trước 

- Kiểm tra kỹ bể và bơm nước vào tiếp 

tuc xử lý 

2. Sự cố với máy bơm nước thải 

Bơm không hút 

nước(động cơ không 

quay 

Mất điện trong hệ thống Kiểm tra nguồn cấp điện 

Chưa nối điện Kiểm tra lại điểm nối điện 

Đấu điện chưa đúng cực Kiểm tra các cực đấu điện 

Aptomat tự ngắt điện 

hay cầu chì bị cháy 

Kiểm tra nguyên nhân, thay cầu chì và 

đóng aptomat 

Phao báo mực nước 

dưới mức hoạt động 

Kiểm tra phao báo mực nước có đang 

ở mức on hay không 

Máy nóng (rơ le nhiệt 

đã bị kích hoạt- Dùng 

cho máy 1 pha) 

Máy nguội sẽ hoạt động lại 

Bơm nước không lên 

nước (động cơ quay) 

Điện sụt áp  Chờ điện áp lên và cài đặt lại chế độ 

bình thường cho máy 

Kẹt rác trong bơm, 

trong đầu lọc 

Vệ sinh đầu lọc và bơm 

Van một chiều bị kẹt  Kiểm tra van 

Bơm tụt nước Kiểm tra mực nước và crephin (van 

hút) bơm 

Bơm hoạt động Hệ thống đường ống, Vệ sinh lại hệ thống 
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nhưng nước lên yếu van, bộ lọc bị ngẹt 

Mực nước thấp Tắt bơm và hạ thấp crephin (van hút) 

Rò rỉ đường ống Kiểm tra khớp nối 

Áp quá cao Kiểm tra lại cột áp hệ thống 

Bơm dừng sau một 

thời gian hoạt động 

(rơ le nhiệt chống 

nóng máy hoạt động) 

Nhiệt độ nước quá cao Giữ nhiệt độ của nước trong ngưỡng 

hoạt động của bơm 

Bơm rung và ồn Lưu lượng quá lớn Giảm lưu lượng 

Vòng bi kêu Thay thế vòng bi 

Quạt gió cạ nắp chụp 

gió 

Lắp lại nắp chụp gió 

3. Sự cố với máy bơm định lượng  

Trục quay pittong 

không hoạt động 

Kẹt trục cam truyền 

động 

Tháo ốc cam và vệ sinh máy bơm 

Mất điện Kiểm tra nguồn điện 

Bơm định lượng 

không lên nước 

(động cơ quay) 

Nghẹt đầu lọc, van hút Vệ sinh đầu lọc và van hút 

Lẫn bọt khí trong ống 

hút 

Lắc ống hút cho đầy nước 

Hỏng màng bơm Liên hệ với nhà cung cấp 

Nghẹt van, đường ống Vệ sinh máy bơm 

Lắp sai van một chiều Kiểm tra lại van một chiều 

4. Sự cố với máy thổi khí 

Máy thổi khí không 

quay 

Động cơ không chạy Kiểm tra động cơ và nguồn điện 

Roto bị rỉ hoặc bị kẹt 

bởi vật thể lạ 

Tháo nắp động cơ, làm sạch roto hoặc 

thiết bị 

Dây đai trùng Căn chỉnh lại hoặc thay thế 

Lưu lượng khí thiếu Nghẹt đầu lọc, van hút Vệ sinh đầu lọc và van hút 

Rò rỉ tại van an toàn Căn chỉnh lại van 

Dây đai không căng Tăng độ căng của dây đai 

Máy ồn và rung Dây đai không chắc 

chắn 

Căn chỉnh lại dây đai 

Dầu làm mát không đủ Châm thêm dầu hoặc thay dầu mới nếu 

đến hạn thay dầu  

Bánh răng hỏng Thay bánh răng 

Có vật thể lạ trong máy Tháo ra làm sạch 
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Hỏng vòng bi Thay vòng bi 

Dầu bị rỉ Lượng dầu quá nhiều Giảm lượng dầu 

Buồng chứa dầu hoặc 

gioăng bị bỏng 

Thay thế gioăng 

Nút xả dầu hoặc đồng 

hồ dầu không chặt 

Xiết lại 

5. Sự cố khác 

Tủ điện, đèn tín hiệu Hư hỏng, báo lỗi Tủ điện cần kiểm tra điều kiện hoạt 

động của các linh kiện hàng ngày để 

kịp thời phát hiện hư hỏng, tiến hành 

thay thế 

Tắc nghẽn rác thô, 

rác tinh 

Không làm vệ sinh sạch 

sẽ 

Kiểm tra, vệ sinh định kỳ 

Nước thải bị tràn ra 

khỏi bể xử lý 

Bơm hoạt động không 

ổn định 

Tiến hành kiểm tra tình trạng hoạt 

động của các bơm tương ứng với bể đó 

cụ thể là tình trạng đóng mở rơ le nhiệt  

Vận hành bị non tải Do vi sinh vật bị thiếu 

chất hữu cơ, bùn vi sinh 

không phát triển 

Bổ sung dinh dưỡng, tăng tuổi bùn, 

giảm lượng nước thải 

Nước thải sau xử lý 

không đạt QCVN 

Hàm lượng Nito, nitra, 

tổng P, BOD cao 

Đảm bảo đủ tải lượng hữu cơ cung cấp 

cho HTXL thời gian lưu trữ đủ và định 

lượng hóa chất cung cấp đúng liều 

lượng, nồng độ sử dụng. 

Trường hợp xảy ra sự cố cần dừng việc xả nước thải ra ngoài môi trường đồng 

thời sửa chữa ngay. Toàn bộ nước thải được lưu giữ trong bể điều hòa trong trường 

hợp sự cố kéo dài trong ngày. Sau đó, tiến hành khắc phục sự cố và bơm nước thải 

tuần hoàn trở lại hệ thống xử lý. 

+ Hệ thống được thiết kế thành nhiều moduke nên khi 1 module bị sự cố thì có 

thể dừng module đó để xử lý sự cố mà không phải dừng cả hệ thống 

+ Nếu sự cố kéo dài > 1 ngày, chủ đầu tư ký hợp đồng với đơn vị có chức năng 

thu gom, xử lý. Đến khi khắc phục sự cố xong, đơn vị sẽ vận hành lại HTXL từ đầu 

Trong trường hợp sự cố thiết bị, sử dụng thiết bị dự phòng cho hệ thống trong 

khi khắc phục sự cố. Riêng đối với các bơm dự phòng, chủ dự án sẽ chuẩn bị thêm các 

bơm cùng chủng loại bố trí sẵn trong kho kỹ thuật để ứng phó sự cố khi bơm dự phòng 

ở các bể gặp sự cố không hoạt động. 
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Khi xảy ra sự cố lưu lượng nước thải lớn bất thường hoặc có mùi hôi nồng nặc 

tức là hệ thống đã bị quá tải. Trong trường hợp này, cán bộ vận hành sẽ có trách nhiệm 

kiểm tra ngay để tìm hiểu nguyên nhân và liên hệ với các đơn vị cung cấp xử lý để 

xem xét áp dụng một số biện pháp như sau:  

+ Tăng lưu lượng lưu thông nước (trong trường hợp nguyên nhân làm tăng lưu 

lượng nước là nước sạch bị rò rỉ vào hệ thống thoát nước) 

+ Tăng lưu lượng khí thổi vào bể xử lý 

+ Tăng lượng bùn tuần hoàn 

+ Bổ sung chế phẩm vi sinh 

b. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố cháy nổ, hỏa hoạn 

- Phương án phòng ngừa: 

+ Xây dựng phương án phòng chống cháy nổ, nội quy an toàn cháy nổ 

+ Trang bị hệ thống báo cháy tự động và các trang thiết bị cho các toà nhà 

+ Xây dựng bể chứa nước dự trữ, bố trí các trụ cứu hỏa theo đúng quy định 

+ Dự án đã được Phòng cảnh sát PCCC và CNCH tỉnh Hà Nam cấp giấy chứng 

nhận thẩm duyệt thiết kế về Phòng cháy và chữa cháy số 200/TD-PCCC ngày 

14/8/2024. 

- Biện pháp ứng phó sự cố: 

+ Khi có sự cố cháy nổ, tiến hành ngắt nguồn điện, thông báo di rời người dân 

+ Sử dụng các trang thiết bị có sẵn để dập tắt đám cháy kịp thời 

+ Đối với trường hợp đám cháy lớn vượt khả năng kiểm soát cần liên hệ ngay 

với đơn vị có chức năng (114, 115). 

c. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố dịch bệnh 

- Tuyên truyền nâng cao ý thức người dân về việc giữ gìn vệ sinh chung, các 

nguyên tắc đảm bảo sức khỏe trong thời kì dịch bệnh 

- Định kỳ nạo vét hệ thống thoát nước thải, vệ sinh các khu vực tập kết rác thải 

tạm thời để tiêu diệt mầm bệnh 

- Các cụm, tổ dân phố thực hiện phun thuốc muỗi định kỳ hàng năm vào các 

đợt cao điểm bệnh sốt xuất huyết 

- Ban quản lý khu đô thị phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện diễn 

tập và ứng phó với các trường hợp xảy ra dịch bệnh trong khu vực dự án. 

d. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố khác 

- Sự cố ngập úng các tầng hầm 

+ Tại khu vực tầng hầm của trung tâm thương mại, thiết kế hệ thống thu gom nước 

mưa, đảm bảo việc thoát nước trên bề mặt, không để mưa chảy ngược vào trong hầm 

+ Trong trường hợp mưa lớn, nước mưa tràn vào hầm, bố trí hệ thống bơm 

công suất lớn để bơm nước ra ngoài. 
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- Sự cố lớn, sập công trình: 

+ Thiết kế công trình, đặc biệt là công trình nhà cao tầng tuân thủ đúng cá quy 

định của pháp luật cũng như nguyên tắc thiết kế 

+ Khảo sát địa chất trước khi xây dựng; 

+ Các nhà thầu xây dựng đảm bảo xây dựng kết cấu nhà theo đúng thiết kế đã 

được duyệt. 

- Sự cố thang máy: 

+ Lắp đặt hệ thống thang máy đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, quy định hiện hành; 

+ Kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ hệ thống thang máy 

+ Vận hành thang máy theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất 

- Sự cố chập điện 

+ Tính toán thiết kế hệ thống có tính đến các yếu tố dự phòng, phát sinh không 

để trường hợp quá tải xảy ra 

+ Lắp đặt thiết bị an toàn cho đường dây tải điện và thiết bị tiêu thụ điện 

+ Đề ra các nội quy lao động, hướng dẫn cụ thể về vận hành, an toàn cho máy 

móc thiết bị. Đồng thời kiểm tra chặt chẽ và có biện pháp xử lý đối với các cá nhân vi 

phạm. 

+ Lắp đặt hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động tại các trạm biến áp 

+ Các tuyến đường có đường điện đi qua, phải có cảnh báo chiều cao phương 

tiện giao thông. 

7. Biện pháp bảo vệ môi trường đối với nguồn nước công trình thủy lợi khi có 

hoạt động xả nước thải vào công trình thủy lợi  

- Việc thu gom nước thải riêng biệt hoàn toàn với hệ thống thu gom, thoát nước 

mưa 

- Vận hành thường xuyên, liên tục, theo dõi hoạt động của hệ thống xử lý nước 

thải 

- Nước thải sau xử lý đảm bảo đạt QCVN 14:2008/BTNMT, cột A, giá trị Cmax 

tương ứng K=1. 

- Chủ dự án cam kết thực hiện quan trắc định kỳ theo đúng quy định để theo dõi 

chất lượng nước thải sau xử lý. 

- Chủ dự án cam kết lắp đặt biển báo tại khu vực xả nước thải theo đúng quy 

định. 

8. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo 

đánh giá tác động môi trường  

Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo 

đánh giá tác động môi trường như sau: 

Bảng 3.8. Các nội dung thay đổi so với báo cáo ĐTM 
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STT Hạng mục Theo báo cáo ĐTM Theo thực tế 

1 Các hạng mục 

xây dựng  

- Hệ thống hạ tầng kỹ thuật  

- Các công trình xây dựng 

(Công trình công cộng, hạ 

tầng xã hội, thương mại 

dịch vụ (cây xanh cảnh 

quan, vườn hoa, thể dục thể 

thao; công trình hỗn hợp 

thương mại dịch vụ 7 tầng; 

công trình công công đơn vị 

ở tầng cao tối đa 2 tầng). 

- Đã hoàn thiện hệ thống hạ 

tầng kỹ thuật 

- Các công trình công cộng, 

thương mại dịch vụ hiện 

chưa xây dựng 

2 Kho chứa CTNH Diện tích 12m2 (kích thước 

4mx3m) 

Diện tích 15,6m2 (kích 

thước 4,5mx3,47m)  

Đánh giá tác động của việc thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm 

định báo cáo đánh giá tác động môi trường: 

- Đối với các hạng mục xây dựng: theo đúng tiến độ của dự án, đến thời điểm 

hiện tại mới hoàn thiện xong hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Đối vưới các công trình công 

cộng, thương mại dịch vụ,…. Sẽ tiếp tục được thực hiện 

- Đối với diện tích kho chứa CTNH: thay đổi diện tích kho, tuy nhiên không gây 

ảnh hưởng gì đến hoạt động của dự án và không gây tác động xấu đến môi trường. 



Dự  án “Khu đô thị mới thuộc địa bàn phường Duy Hải, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam” 

 

 

Công ty Cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng Long – Lands                                            35 
 

CHƯƠNG IV.  

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

 

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải  

- Nguồn phát sinh nước thải: Nước thải sinh hoạt từ hoạt động sinh hoạt của 

người dân trong dự án. 

- Lưu lượng xả nước thải tối đa: 998m3/ngày. 

- Dòng nước thải: Là dòng nước thải sau xử lý tại hệ thống xử lý nước thải tập trung. 

- Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước 

thải: Chất lượng nước thải trước khi xả vào nguồn tiếp nhận phải đảm bảo đáp ứng 

yêu cầu về bảo vệ môi trường và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt 

QCVN 14:2008/BTNMT (cột A; giá trị Cmax tương ứng K=1). 

Bảng 4.1. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm đối với 

nước thải 

STT Thông số Đơn vị 
Giá trị giới hạn cho phép 

C Cmax 

1 pH - 5-9 5-9 

2 BOD5 (200C) mg/l 30 30 

3 TSS mg/l 50 50 

4 TDS mg/l 500 500 

5 Sunfua mg/l 1 1 

6 Amoni mg/l 5 5 

7 Nitrat mg/l 30 30 

8 Dầu mỡ động thực vật mg/l 10 10 

9 Tổng các chất hoạt động bề mặt mg/l 5 5 

10 Phosphat mg/l 6 6 

11 Tổng coliform MPN/ 

100ml 
3.000 3.000 

Ghi chú: 

QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt. 

 Cột A quy định giá trị C của các thông số ô nhiễm làm cơ sở tính toán giá trị 

tối đa cho phép trong nước thải sinh hoạt khi thải vào các nguồn nước không dùng cho 

mục đích cấp nước sinh hoạt.  

Cmax = C x K. Trong đó: 

+ C là giá trị nồng độ của thông số ô nhiễm 

+ K là hệ số tính tới quy mô, loại hình cơ sở dịch vụ, cơ sở công cộng và chung 

cư (khu dân cư >50 hộ), tương ứng K=1. 

- Vị trí, phương thức xả nước thải và nguồn tiếp nhận nước thải:  

+ Vị trí điểm xả nước thải: X(m)=2285042,715; Y(m)=594326,034 
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+ Phương thức xả nước thải: Tự chảy, liên tục 24h/24h. 

+ Nguồn tiếp nhận nước thải: Kênh A3-1 phía Đông Bắc dự án thuộc địa phận 

phường Duy Hà, tỉnh Ninh Bình. 

2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với bụi, khí thải  

- Nguồn phát sinh khí thải: Khí thải từ hoạt động của trạm xử lý nước thải tập 

trung. 

- Lưu lượng xả khí thải tối đa: 1.900m3/h. 

- Dòng khí thải: dòng khí thải sau xử lý tại tháp hấp thụ khí thải. 

- Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải: 

Chất lượng khí thải trước khi xả vào môi trường phải đảm bảo đáp ứng yêu cầu về bảo 

vệ môi trường và QCVN 19:2024/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải 

công nghiệp, cột C.   

Bảng 4.2. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm trong dòng 

khí thải 

STT Thông số Đơn vị QCVN 19:2024/ BTNMT 

1 CH3SH mg/Nm3 15 

2 H2S mg/Nm3 8 

3 NH3 mg/Nm3 25 

Ghi chú:  

+ QCVN 19:2024/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công 

nghiệp. 

+ Cột C: quy định giá trị giới hạn cho phép theo thông số ô nhiễm trong khí thải 

công nghiệp có địa điểm hoạt động không nằm trong vùng bảo vệ nghiêm ngặt và 

vùng hạn chế phát thải. 

- Vị trí, phương thức xả khí thải:  

+ Vị trí: X(m)= 2284978.196; Y(m)= 594542.900 

+ Phương thức xả thải: Liên tục  

3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung  

- Nguồn phát sinh: Tiếng ồn, độ rung phát sinh từ hoạt động của máy móc, thiết 

bị tại trạm xử lý nước thải tập trung. 

- Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung:  

Bảng 4.3. Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung 

STT Thông số Đơn vị 
Giới hạn cho phép 

QCVN so sánh 
Từ 6h ÷ 21h Từ 21h÷ 6h 

1 Tiếng ồn dBA 70 55 QCVN 26:2010/BTNMT 
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2 Độ rung dB 70 60 QCVN 27:2010/BTNMT 

Ghi chú:  

+ QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn 

+ QCVN 27:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung 

- Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung: X(m)= 2284978.196; Y(m)= 594542.900 
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CHƯƠNG V.  

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI 

VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 

Trên cơ sở các công trình bảo vệ môi trường của dự án, chủ dự án đề xuất kế 

hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải, chương trình quan trắc môi 

trường trong giai đoạn đi vào vận hành, cụ thể như sau: 

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án: 

1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm: 

Bảng 5.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

TT 
Công trình xử lý chất 

thải của Dự án 

Thời gian bắt 

đầu 

Thời gian kết 

thúc 

Công suất dự kiến đạt 

được tại thời điểm kết 

thúc vận hành thử 

nghiệm 

1 

Hệ thống xử lý nước 

thải công suất 

998m3/ngày  

01/01/2027 

Tối đa 06 

tháng kể từ 

ngày bắt đầu 

vận hành thử 

nghiệm 

50% 

2 

Hệ thống xử lý mùi từ 

trạm xử lý nước thải tập 

trung 

50% 

1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, 

thiết bị xử lý chất thải 

a. Kế hoạch chi tiết về thời gian dự kiến lấy các loại mẫu chất thải trước khi thải ra 

ngoài môi trường 

Căn cứ khoản 5, điều 21 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ 

môi trường, chủ dự án đề xuất kế hoạch quan trắc chất thải trong giai đoạn vận hành 

thử nghiệm như sau:  

- Kế hoạch lấy mẫu, đo đạc, phân tích mẫu nước thải:  

+ Tần suất: 3 ngày liên tiếp của giai đoạn vận hành ổn định các công trình xử lý chất 

thải. 

+ Vị trí và thời gian dự kiến lấy mẫu như sau: 

Bảng 5.2. Vị trí và số lượng mẫu 

TT Hạng mục  
Ký 

hiệu 
Vị trí lấy mẫu 

Tần 

suất 

Số lần 

lấy mẫu 

Số 

lượng 

mẫu 

1 

Hệ thống xử lý 

nước thải 988 

m3/ngày.đêm 

NT1 

Nước thải trước xử lý tại 

hệ thống xử lý nước thải 

(lấy tại bể điều hòa 

1 ngày 

/lần 
1 lần 1 mẫu 

NT1’ 
Nước thải sau xử lý tại hệ 

thống xử lý nước thải (lấy 

1 ngày 

/lần 
3 lần 3 mẫu 
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tại bể chứa nước thải) 

2 

Hệ thống tháp xử 

lý mùi của 

HTXLNT  
KT1 

Khí thải sau xử lý tại tháp 

hấp thụ xử lý mùi 

1 ngày 

/lần 
3 lần 3 mẫu 

 - Thông số đo đạc, lấy mẫu và phân tích: 

Bảng 5.3. Thông số quan trắc và quy chuẩn so sánh 

Loại mẫu Thông số quan trắc Quy chuẩn so sánh 

Nước thải 

sinh hoạt  

pH; BOD5; TSS; TDS; Sunfua (tính theo 

H2S); Amoni (tính theo N); Nitrat (tính theo 

N); Dầu mỡ động, thực vật; Tổng các chất 

hoạt động bề mặt; Phosphat; Tổng coliform 

QCVN 14:2008/BTNMT, 

cột A, Cmax tương ứng K=1 

Khí thải từ 

tháp xử lý 

mùi 

Lưu lượng, CH3SH, H2S, NH3 

QCVN 19:2024/BTNMT, 

cột C 

c. Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến phối 

hợp để thực hiện kế hoạch 

+ Tên đơn vị: Trung tâm môi trường công nghiệp (CIE) 

+ Địa chỉ: số 79 An Trạch, P. Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Tp. Hà Nội 

+ Mã số thuế: 0102854561. 

Trung tâm Môi trường Công nghiệp là đơn vị sự nghiệp nghiên cứu triển khai 

KHCN và thực hiện tư vấn về bảo vệ môi trường trong ngành công nghiệp, được thành 

lập theo Quyết định số 3281/QĐ-TCCB ngày 29 tháng 10 năm 1996 của Bộ trưởng Bộ 

Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương). Trung tâm có tên giao dịch bằng tiếng Anh 

Center of Industrial Environment (tên viết tắt: CIE). 

Trung tâm Môi trường Công nghiệp được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp 

Chứng nhận đăng ký hoạt động KHCN số A-351 lần thứ nhất vào năm 2005, lần thứ 

năm vào năm 2015. Từ năm 2006, Phòng phân tích và quan trắc môi trường của Trung 

tâm được Bộ Khoa học và Công nghệ chứng nhận đạt tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 

:2017 về lĩnh vực hóa với số hiệu VILAS 246. Từ năm 2016, Trung tâm được Bộ Tài 

nguyên và Môi trường cấp chứng đơn vị đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi 

trường với mã số VIMCERTS 141. Năm 2018, Trung tâm được Sở Kế hoạch và Đầu 

tư thành phố Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức KHCN với 

mã số 0100012. 

Từ năm 2008, Trung tâm Môi trường Công nghiệp hạch toán độc lập, hoạt động 

theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo quy định tại Nghị định số 115/2005/NĐ-

CP ngày 5 tháng 9 năm 2005 và Nghị định số 54/NĐ-CP ngày 28 tháng 4 năm 2016 

của Chính phủ, theo mô hình đơn vị thành viên trực thuộc Viện Khoa học và Công 

nghệ Mỏ-Luyện kim của Bộ Công Thương. 
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2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy định 

của pháp luật. 

2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ 

- Quan trắc nước thải: Căn cứ Điều 97 Nghị định số 01/VBHN-BTNMT ngày 

10/01/2025 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Luật bảo 

vệ môi trường, dự án thuộc đối tượng quan trắc môi trường định kỳ đối với nước thải. 

+ Vị trí: Nước thải sau xử lý tại hệ thống xử lý nước thải tập trung. 

+ Tần suất: 3 tháng/lần. 

+ Thông số giám sát: pH; BOD5; TSS; TDS; Sunfua (tính theo H2S); Amoni 

(tính theo N); Nitrat (tính theo N); Dầu mỡ động, thực vật; Tổng các chất hoạt động bề 

mặt; Phosphat; Tổng coliform 

+ Quy chuẩn kỹ thuật: QCVN 14:2008/BTNMT, cột A, Cmax tương ứng K=1 

- Quan trắc bụi, khí thải: Căn cứ Điều 98 Nghị định số 01/VBHN-BTNMT 

ngày 10/01/2025 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của 

Luật bảo vệ môi trường, dự án không thuộc đối tượng quan trắc định kỳ đối với bụi, 

khí thải. 

2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải: 

- Quan trắc nước thải: Căn cứ Điều 97 Nghị định số 01/VBHN-BTNMT ngày 

10/01/2025 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Luật 

bảo vệ môi trường, dự án không thuộc đối tượng quan trắc tự động, liên tục đối với 

nước thải.  

- Quan trắc bụi, khí thải: Căn cứ Điều 98 Nghị định số 01/VBHN-BTNMT 

ngày 10/01/2025 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của 

Luật bảo vệ môi trường, dự án không thuộc đối tượng quan trắc tự động, liên tục đối 

với bụi, khí thải. 

2.3. Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc môi trường tự động, liên 

tục khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo đề xuất của chủ dự án. 

Không có. 

3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm 

Kinh phí thực hiện quan trắc định kỳ dự kiến như sau:  

5.000.000 đồng/lần x 4 lần/năm= 20.000.000 đồng 
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Chương VI 

CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

1. Cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép 

môi trường 

Chủ dự án cam kết những thông tin, số liệu nêu trong hồ sơ là hoàn toàn chính 

xác về nội dung thực hiện dự án, nếu có gì sai trái, chúng tôi hoàn toàn chịu trách 

nhiệm trước pháp luật. 

2. Cam kết việc xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật 

về môi trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên quan 

Chủ dự án cam kết tuân thủ đúng Luật Bảo vệ môi trường và các quy định của 

Nhà nước Việt Nam liên quan đến vấn đề an toàn vệ sinh môi trường;   

Công ty cam kết thực hiện theo đúng các quy định tại Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều của 

Luật bảo vệ môi trường; Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2025 

của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 

tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi 

trường. 

Trong quá trình hoạt động hoạt động, Công ty cam kết thực hiện nghiêm túc các 

quy định, hướng dẫn về môi trường, các giải pháp, biện pháp bảo vệ môi trường có 

liên quan đến dự án và hoạt động của Công ty cụ thể:   

- Áp dụng tất cả các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường như đầu tư lắp 

đặt và xây dựng các công trình kiểm soát, xử lý tác nhân gây tác động do nước thải, 

bụi, khí thải và bố trí các thùng thu gom chất thải rắn, chất thải nguy hại, các biện pháp 

khắc phục sự cố môi trường, hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom chất thải 

sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại,… trong quá 

trình hoạt động của dự án nhằm đảm bảo đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn Việt Nam và các 

quy định hiện hành.   

- Tuân thủ các yêu cầu về thiết kế để vận hành thường xuyên, liên tục, đúng quy 

trình các hạng mục xử lý nước thải, khí thải. Phân công cán bộ có năng lực chuyên 

môn về môi trường để quản lý môi trường cho Công ty đúng theo quy định của Luật 

Bảo vệ môi trường;    

- Công ty có kế hoạch đào tạo cán bộ môi trường để theo dõi, vận hành các 

công trình bảo vệ môi trường. Hàng năm, Công ty tổ chức các chương trình, hoạt động 

thiết thực nhằm nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường cho đội ngũ nhân viên và cán 

bộ môi trường.   
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- Trong quá trình hoạt động nếu có yếu tố môi trường nào phát sinh ngoài dự 

đoán, công ty sẽ báo ngay với các cơ quan quản lý môi trường có chức năng để kịp thời 

xử lý nguồn ô nhiễm này. Ngoài ra, công ty cam kết trong quá trình hoạt động của dự án 

đảm bảo đạt các tiêu chuẩn, quy chuẩn cho phép xả thải vào môi trường, bao gồm: 

- Khí thải: Cam kết xử lý khí thải phát sinh từ quá trình sản xuất đạt QCVN 

19:2024/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp, cột C. 

- Nước thải:    

+ Thu gom toàn bộ nước thải vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của dự án để 

xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT, cột A, Cmax tương ứng K=1,0 trước khi thải ra nguồn 

tiếp nhận. 

+ Thường xuyên kiểm tra đường ống và máy móc thiết bị của hệ thống xử lý 

nước thải tập trung, thực hiện bảo trì bảo dưỡng định kỳ, nhằm đảm bảo hệ thống xử lý 

nước thải tập trung hoạt động hiệu quả, không để nước thải rò rỉ ra môi trường và giúp 

phòng ngừa, tránh xảy ra sự cố nước thải;   

- Nước mưa: Hệ thống thu gom và thoát nước mưa được xây dựng riêng biệt 

với hệ thống thu gom nước thải theo quy định;   

- Chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại: được phân loại, thu gom và kí 

hợp đồng với đơn vị đầy đủ chức năng để thu gom, vận chuyển đi xử lý bảo đảm tuân 

thủ theo các quy định. 

 

. 



Dự  án “Khu đô thị mới thuộc địa bàn phường Duy Hải, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam” 
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PHỤ LỤC BÁO CÁO 

 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

- Quyết định giao đất + bản vẽ trích lục giải phóng mặt bằng 

- Bản vẽ hoàn công hệ thống xử lý nước thải, khí thải 

- Quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM 

- Các giấy tờ pháp lý khác có liên quan (Quyết định chấp thuận nhà đầu tư dự 

án, quyết định phê duyệt quy hoạch, giấy phép xây dựng, thỏa thuận đấu nối cấp điện, 

cấp nước, Thuyết minh + hướng dẫn vận hành hệ thống XLNT, các bản vẽ tổng mặt 

bằng, cấp, thoát nước) 

  






























































































































































































